
101/1 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152212624 Trương Thanh Phương K16XDD1 K16E11

2 152212670 Nguyễn Trí Hà K16XDD1 K16E11

3 152316364 Nguyễn Văn Vỹ K16XDD1 K16E11

4 152336228 Bùi Việt Tân K16XDD1 K16E11

5 162213213 Nguyễn Đức Bình K16XDD1 K16E11

6 162213216 Nguyễn Tuấn Đăng K16XDD1 K16E11

7 162213218 Nguyễn Trung Độ K16XDD1 K16E11

8 162213221 Ngô Lê Minh Đức K16XDD1 K16E11

9 162213223 Đoàn Văn Duy K16XDD1 K16E11

10 162213227 Nguyễn Văn Hải K16XDD1 K16E11

11 162213228 Nguyễn Đình Hạnh K16XDD1 K16E11

12 162213233 Trần Lê Hiếu K16XDD1 K16E11

13 162213238 Nguyễn Văn Hoàng K16XDD1 K16E11

14 162213247 Trần Đức Hùng K16XDD1 K16E11

15 162213250 Lê Thế Huy K16XDD1 K16E11

16 162213253 Đỗ Hữu Khang K16XDD1 K16E11

17 162213258 Lê Duy Lộc K16XDD1 K16E11

18 162213270 Võ Trung Nghĩa K16XDD1 K16E11

19 162213277 Trần Lệ Ninh K16XDD1 K16E11

20 162213281 Nguyễn Viết Phương K16XDD1 K16E11

21 162213284 Lê Thế Quân K16XDD1 K16E11

22 162213301 Đoàn Văn Thanh K16XDD1 K16E11

23 162213307 Lê Minh Thiện K16XDD1 K16E11

24 162213310 Võ Đăng Thứ K16XDD1 K16E11

25 162213314 Hoàng Văn Thường K16XDD1 K16E11

26 162213328 Hồ Văn Trung K16XDD1 K16E11

27 162213337 Dương Anh Tuấn K16XDD1 K16E11

28 162213341 Trần Văn Tuấn K16XDD1 K16E11

29 162213345 Nguyễn Trí Tuấn K16XDD1 K16E11

30 162213350 Trương Công Vũ K16XDD1 K16E11

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)
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STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



101/1 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162213354 Nguyễn Tuấn Vũ K16XDD1 K16E11

32 162216630 Trần Thái Bảo K16XDD1 K16E11

33 162217346 Bạch Thanh Quí K16XDD1 K16E11

34 162524298 Đồng Phước Nhàn K16XDD1 K16E11

35 152212703 Lê Anh Vũ K16XDD1 K16E11
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh
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101/2 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162163166 Nguyễn Minh Hải K16XDD2 K16E12

2 162213217 Nguyễn Văn Đạt K16XDD2 K16E12

3 162213225 Trần Khánh Duy K16XDD2 K16E12

4 162213229 Nguyễn Văn Hảo K16XDD2 K16E12

5 162213237 Phan Đình Hoàng K16XDD2 K16E12

6 162213239 Nguyễn Ngọc Hoàng K16XDD2 K16E12

7 162213243 Trương Quang Hùng K16XDD2 K16E12

8 162213259 Đỗ Đăng Lợi K16XDD2 K16E12

9 162213262 Nguyễn Đại Long K16XDD2 K16E12

10 162213266 Nguyễn Thành Luân K16XDD2 K16E12

11 162213274 Huỳnh Bá Nguyên K16XDD2 K16E12

12 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 K16E12

13 162213279 Lưu Vũ Tấn Phong K16XDD2 K16E12

14 162213283 Nguyễn Hồng Quân K16XDD2 K16E12

15 162213288 Nguyễn Thượng Quốc K16XDD2 K16E12

16 162213295 Phan Xuân Sơn K16XDD3 K16E12

17 162213298 Thái Văn Thạch K16XDD2 K16E12

18 162213300 Đoàn Ngọc Thạch K16XDD2 K16E12

19 162213302 Lê Văn Thanh K16XDD2 K16E12

20 162213305 Nguyễn Tấn Thành K16XDD2 K16E12

21 162213308 Nguyễn Hữu Thời K16XDD2 K16E12

22 162213315 Hà Trọng Thuỷ K16XDD2 K16E12

23 162213319 Nguyễn Phúc Anh Toàn K16XDD2 K16E12

24 162213327 Ngô Văn Trung K16XDD2 K16E12

25 162213333 Phạm Minh Tuấn K16XDD2 K16E12

26 162213340 Nguyễn Hoàng Tuấn K16XDD2 K16E12

27 162213343 Lã Anh Tuấn K16XDD2 K16E12

28 162213346 Đoàn Văn Tùng K16XDD2 K16E12

29 162213347 Trần Hoàng Việt K16XDD2 K16E12

30 162213349 Võ Đình Vũ K16XDD2 K16E12

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



101/2 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162213357 Trần Văn Vương K16XDD2 K16E12

32 162216429 Lê Văn Dung K16XDD2 K16E12

33 162216497 Võ Đức Anh K16XDD2 K16E12

34 162216831 Nguyễn Chiến K16XDD2 K16E12

35 162217174 Nguyễn Đức Anh K16XDD2 K16E12

36 162217175 Phạm Thái Phương K16XDD2 K16E12

37 162217253 Hoàng Bi K16XDD2 K16E12

38 0527 Nguyễn Thanh Hòa K13KTR2 K16E12

39 152212644 Nguyễn Xuân Đạt K15XDD3 K16E12
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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102/1 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162113017 Thái Đại Lực K16XDD3 K16E13

2 162163164 Lê Đình Điệp K16XDD3 K16E13

3 162213207 Đào Nguyên Bá K16XDD3 K16E13

4 162213209 Võ Đăng Bão K16XDD3 K16E13

5 162213211 Nguyễn Thanh Bình K16XDD3 K16E13

6 162213215 Trần Đình Chỉnh K16XDD3 K16E13

7 162213222 Nguyễn Hữu Thanh Dũng K16XDD3 K16E13

8 162213226 Nguyễn Quang Giỏi K16XDD3 K16E13

9 162213231 Hoàng Trung Hiển K16XDD3 K16E13

10 162213240 Nguyễn Ngọc Hoàng K16XDD3 K16E13

11 162213242 Bạc Cầm Thái Hoàng K16XDD3 K16E13

12 162213249 Phạm Đắc Hưng K16XDD3 K16E13

13 162213251 Từ Sỹ Huy K16XDD3 K16E13

14 162213254 Trần Vương Khiết K16XDD3 K16E13

15 162213257 Nguyễn Đình Lĩnh K16XDD3 K16E13

16 162213260 Nguyễn Thanh Long K16XDD3 K16E13

17 162213265 Nguyễn Văn Luân K16XDD3 K16E13

18 162213268 Trần Hải Nam K16XDD3 K16E13

19 162213272 Nguyễn Phước Bảo Đại Ngọc K16XDD3 K16E13

20 162213275 Lê Bá Nguyên K16XDD3 K16E13

21 162213276 Hồ Tấn Nhiên K16XDD3 K16E13

22 162213280 Bùi Văn Phú K16XDD3 K16E13

23 162213282 Trần Hữu Phương K16XDD3 K16E13

24 162213285 Đặng Phương Quang K16XDD3 K16E13

25 162213289 Nguyễn Bá Minh Quốc K16XDD3 K16E13

26 162213294 Phan Xuân Sinh K16XDD3 K16E13

27 162213296 Đinh Trọng Tâm K16XDD3 K16E13

28 162213299 Nguyễn Văn Thạch K16XDD3 K16E13

29 162213303 Lê Chí Thành K16XDD3 K16E13

30 162213309 Nguyễn Hoành Thống K16XDD3 K16E13

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



102/1 Số TC : 2

9 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E11->E13)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162213318 Nguyễn Duy Toàn K16XDD3 K16E13

32 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 K16E13

33 162213332 Nguyễn Ngọc Tú K16XDD3 K16E13

34 162213336 Nguyễn Anh Tuấn K16XDD3 K16E13

35 162213338 Trần Anh Tuấn K16XDD3 K16E13

36 162213344 Mai Đức Tuấn K16XDD3 K16E13

37 162213351 Trần Tuấn Vũ K16XDD3 K16E13

38 162213353 Nguyễn Quang Vũ K16XDD3 K16E13

39 162213355 Đỗ Minh Vương K16XDD3 K16E13

40 162216808 Nguyễn Lâm Tùng K16XDD3 K16E13

41 162217085 Nguyễn Duy Thái K16XDD3 K16E13

42 162217572 Nguyễn Hoàng Thiên Nhân K16XDD3 K16E13

43 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 K16E13

44 162223374 Huỳnh Ngọc Hạnh K16XDD3 K16E13

45 162333778 Nguyễn Văn Quang K16XDD3 K16E13
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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